
SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Chương: 414

ĐVT: triệu đồng

A B 2

I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 250

1 Số thu lệ phí, phí, dịch vụ 250

- Thu lệ phí 80

+ Lệ phí quốc tịch, thẻ công chứng viên, chứng chỉ hành nghề luật sư… 80

- Thu phí 170

+ Phí sử dụng thông tin, phí thẩm định điều kiện hoạt động lĩnh vực tư pháp… 170

2 Số phí, lệ phí nộp NSNN 250

- Thu lệ phí 80

+ Lệ phí quốc tịch, thẻ công chứng viên, chứng chỉ hành nghề luật sư… 80

- Thu phí 170

+ Phí sử dụng thông tin, phí thẩm định điều kiện hoạt động lĩnh vực tư pháp …. 170

3 Nguồn thu phí, thù lao được để lại

II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

1 Chi quản lý hành chính 14.486

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10.521

- Chi con người 6.345

+ Nguồn ngân sách tỉnh 6.345

+ Nguồn Cải cách tiền lương tại đơn vị

-
Chi hoạt động (58 biên chế * 80 triệu). Đã trừ 10% Tiết kiệm thực hiện cải 

cách tiền lương
4.176

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ. Đã trừ 10% tiết kiệm thực hiện 

cải cách tiền lương
3.965

-

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt nông thôn mới, trợ giúp pháp lý của 

Sở Tư pháp

2.228

+

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (300 người/ Hội nghị, tổ chức 04 Hội 

nghị)

253

+
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2026" cho học sinh, 

sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh
178

+
Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh, học viên, sinh 

viên, thanh niên
178

+ Phát hành Bản tin Phổ biến pháp luật 388

+
Kiểm tra công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật (12 người đi kiểm tra 4 đợt (khoảng 08 ngày)
129

+ Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý (14 người đi kiểm tra 04 ngày) 30

+
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu 

số (tổ chức 01 ngày)
91
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A B 2

STT NỘI DUNG Dự toán được giao

+

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp 

pháp lý, phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng tại cụm khu vực (04 hội 

nghị, 01 hội nghị/ngày, 150 người/hội nghị)

174

+

Mua phần mềm AI pháp luật thiết lập lên trang thông tin điện tử hội đồng 

phổ biến, giáo dục pháp luật để phục vụ việc hỏi đáp pháp luật cho các sở, 

ban, ngành, doanh nghiệp, địa phương

142

+
Biên soạn, in ấn và phát hành Tờ gấp, áp - phích, infographic tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật 
194

+ Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 19

+

Chi xây dựng các Kế hoạch, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương 

trình, Đề án công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2026

69

+
Mua phần mềm Zoom tổ chức tập huấn, phổ biến quy định pháp luật trực 

tuyến đến các cơ quan, đơn vị, địa phương
20

+
Mua phần mềm canva thiết kế poster, áp - phích, market hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật
5

+ Mua sắm máy chụp hình phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 30

+
Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
10

+
Chi thù lao Ban biên tập, nhuận bút của Trang Thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai 
178

+ Xây dựng các video tuyên truyền, phổ biến pháp luật 59

+ Làm phim tổng kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 45

+ Chi xây dựng báo cáo thống kê công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 36

-
Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư 

pháp
246

+ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 101

+
Kinh phí đảm bảo cho công tác cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
13

+ Kinh phí công tác tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn bản qppl 132

-
Công tác góp ý, thẩm định, và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác 

pháp chế.
438

+ Công tác góp ý, thẩm định văn bản QPPL 205

+ Tổ chức hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 173

+ Tổ chức hội nghị công tác pháp chế 60

-
Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác bồi thường nhà nước
271

+
Chi hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành (theo lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Tư pháp).
9

+
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2026 (Đoàn gồm 10 người, tiến hành kiểm tra trong 05 ngày)
22

+
Kiểm tra công tác Bồi thường Nhà nước (Đoàn gồm 10 người, tiến hành 

kiểm tra trong 05 đơn vị, mỗi đơn vị 01 ngày)
22

+ Chi xây dựng Kế hoạch, Báo cáo về XLVPHC 13



A B 2

STT NỘI DUNG Dự toán được giao

+
Chi Kiểm tra liên ngành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính  
22

+ Chi công tác Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại xã, phường, thị trấn 22

+

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương (dự kiến 300 học viên/lớp; tổ chức 02 lớp, 

mỗi lớp 01 ngày).

139

+

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, 

tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm 

vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ 

chức (500.000đ/hs x 50hs) 

22

-
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản pháp luật
240

+

- Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực 

tại thời điểm kiểm tra văn bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp 

lý phục vụ cho công tác kiểm tra; chi rà soát, hệ thống hóa văn bản

43

+ - Chi kiểm tra văn bản (kiểm tra theo thẩm quyền) 67

+ - Chi soạn thảo, viết báo cáo kết quả kiểm, rà soát, hệ thống hóa văn bản 90

+ - Chi rà soát, công bố văn bản hết hiệu lực trong năm 2026 40

2.6 Thực hiện nhiệm vụ thu lệ phí (nhập, thôi, trở lại quốc tịch, nuôi con 

nuôi….)
26

+ - Về công tác con nuôi 10

+ - Về công tác quốc tịch 16

-
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hộ tịch; tổ chức các đoàn kiểm tra về công 

tác đăng ký hộ tịch và công tác giao dịch đảm bảo tại các địa phương
233

+ - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hộ tịch (2 ngày x 500 đại biểu) 179

+ - Công tác kiểm tra hộ tịch, kiểm tra địa bàn theo chuyên đề 27

+ -  Về công tác giao dịch đảm bảo 27

- Tổ chức hội nghị giao ban công chứng; kiểm tra hoạt động công chứng 100

+ - Tổ chức hội nghị giao ban công chứng 28

+ - Kiểm tra hoạt động đối với 20 VPCC trên địa bàn tỉnh 36

+ - Kiểm tra điều kiện thay đổi trụ sở đối với 20 VPCC 36

-
Tổ chức hội nghị giao ban Luật sư; kiểm tra hoạt động Luật sư; Kiểm tra 

hoạt động đấu giá tài sản và thừa phát lại
123

+ - Tổ chức hội nghị giao ban luật sư 80

+ - Kiểm tra hoạt động đối với 20 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh 36

+ - Kiểm tra 01 doanh nghiệp đấu giá 2

+ - Kiểm tra hoạt động 03 Văn phòng Thừa phát lại  5

-
Tổ chức lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về giám định tư pháp cho đội 

ngũ người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng 
60

+ - Tổ chức hội nghị tập huấn về giám định tư pháp 58

+ - Kiểm tra tình hình hoạt động của 01 Trung tâm Giám định tư pháp 2

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1046242

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 1761
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